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Phụ lục I
DANH MỤC BIỂU MẪU SỔ THI HÀNH ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 

của Bộ Tư pháp) 
	STT
	                                    Tên biểu mẫu 
	Ký hiệu

	1
	Sổ nhận bản án, quyết định
	Mẫu số 01

	2
	Sổ nhận yêu cầu thi hành án 
	Mẫu số 02

	3
	Sổ thụ lý thi hành án 
	Mẫu số 03

	4
	Sổ ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án 
	Mẫu số 04

	5
	Sổ ra quyết định ủy thác thi hành án
	Mẫu số 05

	6
	Sổ nhận quyết định ủy thác thi hành án 
	Mẫu số 06

	7
	Sổ ra quyết định ủy thác xử lý tài sản
	Mẫu số 07

	8
	Sổ ra quyết định xử lý tài sản ủy thác
	Mẫu số 08

	9
	Sổ ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, tiếp tục thi hành án
	Mẫu số 09

	10
	Sổ ra quyết định đình chỉ thi hành án
	Mẫu số 10

	11
	Sổ ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án
	Mẫu số 11

	12
	Sổ ra quyết định rút hồ sơ thi hành án
	Mẫu số 12

	13
	Sổ theo dõi vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ
	Mẫu số 13

	14
	Sổ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án
	Mẫu số 14

	15
	Sổ ra quyết định cưỡng chế thi hành án
	Mẫu số 15

	16
	Sổ ra quyết định thu phí thi hành án 
	Mẫu số 16

	17
	Sổ theo dõi xử lý tài sản bán đấu giá thi hành án 
	Mẫu số 17

	18
	Sổ theo dõi miễn, giảm trong thi hành án
	Mẫu số 18

	19
	Sổ theo dõi, quản lý thi hành án hành chính
	Mẫu số 19

	20
	Số theo dõi việc chưa có điều kiện thi hành án
	Mẫu số 20

	21
	Sổ theo dõi lưu trữ hồ sơ thi hành án
	Mẫu số 21
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